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Đường kính
lỗ (mm)

Đường kính
ngoài (mm) 

Hạng Vật liệu 
  

Góc móc 
 

Ghi chú Cái/hộp Mã số  Số răng
Mép
(mm)

Miếng
(mm)

Hình răng
Vòng
(mm)

Dùng cho MDF
 

(Máy cưa đĩa) & (Máy cưa đĩa cắt sâu)

165 

Gỗ / MDF / Laminate  56 1.45 1.00 23 ATAFR 20 - EFFICUT 1 B-57364

Gỗ / MDF / Laminate  44 1.45 1.00 23 ATAFR 20 - 
 Mạ/Khe laze

Chuyên dùng cho
 máy cưa dùng pin 

1 B-53279

Gỗ / MDF / Laminate  55 1.60 1.10 20 ATAFR 20 - 
 

 
1 B-57059

MDF/Laminate 60 2.00 1.40 5 TCG 20 - 
 

 
1 B-56677

MDF/Laminate 60 2.00 1.40 5 Hi-ATB 20 - 

 
 

 

1 B-56661

MDF/Laminate 52 2.20 1.40 -5 TCG 20 15.88 - 1 D-62474 

185 

MDF/Laminate 60 2.20 1.50 -5 TCG 20 - - 1 D-59427 

MDF 60 2.40 1.50 12 TCG 30 20/16 - 1 D-17902 

MDF 60 2.40 1.50 12 ATB 30 20/15.88 Loại kinh tế 1 D-38934 

MDF 60 2.40 1.50 14 TCG 20 15.88 - 1 D-21381 

MDF/Laminate 60 2.20 1.40 -5 TCG 20 15.88 - 1 D-61466 

Mạ/Khe laze
Chuyên dùng cho
 máy cưa dùng pin

Mạ/Khe laze
Chuyên dùng cho

 máy cưa đĩa cắt sâu
Cắt sạch

Mạ/Khe laze
Chuyên dùng cho

 máy cưa đĩa cắt sâu

Đường kính
lỗ (mm)

Đường kính
ngoài (mm) Hạng Vật liệu    Góc móc  Ghi chú Cái/hộp  Mã số  Số răng

Mép
(mm)

Miếng
(mm) Hình răng

Vòng
(mm)

(Máy cưa đa góc trượt / Máy cưa đa góc) 

255 MDF/Laminate 100 2.80 1.80 10 TCG 25.4 15.88 - 1 D-72279 

260 MDF/Laminate 84 2.80 1.80 10 TCG 25.4 15.88 - 1 D-72285 

305 

MDF/Laminate 96 3.20 2.20 -5 TCG 25.4 - - 1 D-62468 

MDF/Laminate 120 3.20 2.20 12 ATB 30 15.88 Loại kinh  tế 1 D-38956 

MDF/Laminate 120 3.20 2.40 10 TCG 30 15.88 - 1 D-19087 

MDF/Laminate 96 3.00 2.00 10 TCG 25.4 - - 1 D-62496 

Dùng cho kim loại 

(Máy cắt kim loại) 

136

Kim loại 30 1.10 0.95 0 SMTCG 20 - 
EFFICUT 
kim loại 

1 B-69428

Kim loại/SUS 45 1.10 0.95 0 SMTCG 20 - 
 

1 B-69434

Tấm kim loại
mỏng 50 1.40 1.10 -15 ATB 20 - - 1 B-07325

Kim loại 30 1.50 1.20 0 MTCG 20 - - 1 B-07319

Kim loại/SUS 56 1.10 0.95 0 FTG 20 - Khe laser 1 B-23117

Đường kính
lỗ (mm)

Đường kính
ngoài (mm) 

Hạng Vật liệu 
  

Góc móc 
 

Ghi chú Cái/hộp Mã số  Số răng
Mép
(mm)

Miếng
(mm)

Hình răng
Vòng
(mm)

EFFICUT 
kim loại

Đường kính
lỗ (mm)

Đường kính
ngoài (mm) 

Hạng Vật liệu  
   

Góc móc 
   

Ghi chú Cái/hộp Mã số  Số răng
Mép
(mm)

Miếng
(mm)

Hình răng
Vòng
(mm)

405

 

Gỗ  30 3.20 2.40 25 ATAF 25.4 25 Loại kinh tế 1 B-17479

Gỗ  40 3.20 2.40 25 ATB 25.4 25 Loại kinh tế 1 B-17491

Gỗ  40 3.60 2.60 25 ATAF 25.4 25 - 1 A-82177

Gỗ  60 3.00 2.20 20 ATB 25.4 25 Loại kinh tế 1 B-17516

Gỗ  100 3.60 2.60 15 ATAF 25.4 25 - 1 A-82395

Gỗ  120 3.60 2.60 15 ATAF 25.4 25 - 1 A-81577

510 Gỗ  52 4.20 3.00 25 ATB 25.4 - - 1 A-81583

�6Ô�OÝèQJ�FÎ�K°Q�

�6Ô�OÝèQJ�FÎ�K°Q�

�6Ô�OÝèQJ�FÎ�K°Q�

�6Ô�OÝèQJ�FÎ�K°Q�

�6Ô�OÝèQJ�FÎ�K°Q�
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Gỗ  120 3.60 2.60 15 ATAF 25.4 25 - 1 A-82404
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(Máy cắt kim loại)
 

305 

Kim loại 60 2.10 1.70 0 TCG 25.4 - Loại kinh tế 1 A-87242

Kim loại 60 2.40 2.00 0 TCG 25.4 - Khe laser 1 A-86723

Kim loại 60 2.50 2.20 0 TCG 25.4 - - 1 A-81860

Kim loại 78 2.30 2.00 0 MTCG 25.4 - Khe laser 1 A-87127

Kim loại/SUS 100 1.95 1.65 -3 SMTCG 25.4 - - 1 B-23151

Kim loại 60 2.40 2.00 0 TCG 25.4 - - 1 D-71364 

Đường kính
lỗ (mm)

Đường kính
ngoài (mm) 

Hạng Vật liệu 
  

Góc móc 
 

Ghi chú Cái/hộp Mã số  Số răng
Mép
(mm)

Miếng
(mm)

Hình răng
Vòng
(mm)

Dùng cho nhôm 

(Máy cưa đĩa) & (Máy cưa đĩa cắt sâu) & (Máy cắt kim loại)  

Đường kính
lỗ (mm)

Đường kính
ngoài (mm) 

Hạng Vật liệu 
  

Góc móc 
   

Ghi chú Cái/hộp  Mã sốSố răng
Mép
(mm)

Miếng
(mm)

Hình răng Vòng
(mm)

136 Nhôm  50 1.60 1.00 0 ATB 20 - - 1 B-40331

150 Nhôm  52 1.60 1.00 0 ATB 20 - - 1 B-47020

165 

Nhôm  56 2.00 1.40 -3 TCG 20 - 
 

 
1 B-56655

Nhôm  56 2.40 1.70 -3 TCG 20 - 
 

1 B-07440

185 Nhôm  40 2.20 1.40 5 TCG 20 - - 1 D-62119 

Dùng cho máy
cưa đĩa cắt sâu

Dùng cho máy
cưa đĩa cắt sâu

�6Ô�OÝèQJ�FÎ�K°Q�

185 

Kim loại mỏng 48 1.85 1.50 0 SMTCG 20 - Tuổi thọ cao 1 B-23357

Kim loại 36 1.90 1.50 0 ATB 20 - - 1 B-04628

Kim loại 38 2.00 1.60 0 MTCG 20 - - 1 A-85438

Kim loại 48 2.00 1.60 0 MTCG 20 - - 1 A-83967

Kim loại 56 1.80 1.50 0 SMTCG 20 - Tuổi thọ cao 1 B-23391

Kim loại 70 1.70 1.30 -10 FTG 20 - - 1 A-86446

Kim loại/SUS 64 1.60 1.30 0 FTG 20 - Tuổi thọ cao 1 B-31697

Đường kính
lỗ (mm)

Đường kính
ngoài (mm) 

Hạng Vật liệu 
  

Góc móc 
 

Ghi chú Cái/hộp Mã số  Số răng
Mép
(mm)

Miếng
(mm)

Hình răng
Vòng
(mm)

Đường kính
lỗ (mm)

Đường kính
ngoài (mm) Hạng Vật liệu   Góc móc    Ghi chú Cái/hộp  Mã sốSố răng

Mép
(mm)

Miếng
(mm) Hình răng

Vòng
(mm)

(Máy cưa đa góc trượt / Máy cưa đa góc) & (Máy cắt kim loại)

165 Nhôm  60 1.80 1.20 5 TCG 20 - Khe Laser 1 B-56530

190 Nhôm  60 2.00 1.40 -5 TCG 20 - - 1 B-03997

255
 

Nhôm  120 2.60 2.00 0 ATB 25.4 25 Cắt sạch  1 A-81620

260
 

Nhôm  81 1.85 1.50 -3 SMTCG 25.4 - 
EFFICUT 

Nhôm  1 E-06345
 

Nhôm  70 3.00 2.00 5 TCG 25.4 - - 1 D-03408
 

Nhôm  100 3.00 2.00 5 TCG 25.4 - - 1 D-03414
 

Nhôm  100 2.60 1.80 5 TCG 25.4 - - 1 D-59162
 

Nhôm  100 3.00 2.00 5 TCG 30  15.88 - 1 D-03975
 

Nhôm  120 2.60 1.80 5 TCG 25.4 - - 1 D-61058
 

�6Ô�OÝèQJ�FÎ�K°Q�
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150
 

Kim loại 33 1.10 0.95 0 SMTCG 20 - 
 

1 B-69440

Kim loại/SUS 48 1.10 0.95 0 SMTCG 20 - 
 

1 B-69456

 
52 1.40 1.10 -15 ATB 20 - - 1 B-47008

Kim loại 32 1.50 1.20 0 MTCG 20 - - 1 B-46296

Kim loại dày
 3-12m

32
 

1.10
 

0.95
 

0 TCG
 

20
 

- Khe laser
 

1 
B-68301

A-67424

Kim loại/SUS 60 1.10 1.00 0 SMTCG 20 - Khe laser 1 B-47014

EFFICUT 
kim loại
EFFICUT 
kim loại

Tấm kim loại
mỏng

�6Ô�OÝèQJ�FÎ�K°Q�


